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CHƯƠNG I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước. 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

+ Ông Lương Thanh Văn                              Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Người được ủy quyền (Theo Giấy ủy quyền ngày 06/10/2020):  

 Ông Nguyễn Cảnh                                 Chức danh: Giám đốc điều hành 

- Điện thoại: 02593 633 333.      

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500575155 đăng ký lần đầu ngày 

13/2/2014, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/4/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp. 

2.  Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao. 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.  

Vị trí khu đất dự án nằm trên thửa đất số 600, tờ bản đồ địa chính số 17, có diện 

tích 23,47 ha với tứ cận như sau: 

+ Phía Bắc : giáp đường, đối diện là Công ty Nuôi trồng thủy sản công nghệ 

cao Vi Hồng; 

+ Phía Nam : giáp Trại sản xuất tôm giống Hạo Phương - Đại Ninh; 

+ Phía Đông : giáp đất nuôi trồng thủy sản của người dân; 

+ Phía Tây : giáp đất nuôi trồng thủy sản của người dân. 
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Hình 1. 1. Vị trí dự án (ảnh từ Google Earth) 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: số 6535674184, chứng nhận lần đầu ngày 

13/2/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/9/2022 do UBND tỉnh Ninh Thuận - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Ninh Thuận - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh Ninh Thuận. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 26/09/2018; 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

189397 ngày 10/09/2019, kèm theo Trang bổ sung về sơ đồ khu đất ngày 08/02/2025 

của Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận cấp. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Sản xuất, kinh doanh tôm 

giống công nghệ cao. 

- Quy mô của dự án đầu tư: 

+ Căn cứ vào khoản 3 Điều 9 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/06/2019 thì Dự án có vốn đầu tư 105 tỷ đồng thuộc loại hình sản xuất nuôi trồng thủy 

sản, nhóm B. 

Đất  

NTTS 

 

Trại tôm giống  

Hạo Phương - Đại Ninh 

Đất NTTS 
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+ Căn cứ khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và số thứ tự 2, mục 

II, Phụ lục V của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thì dự án có tiêu chí về 

môi trường như dự án đầu tư nhóm III. 

+ Căn cứ Điều 39 và khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án (chưa đi 

vào hoạt động) thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường và thẩm quyền cấp GPMT 

thuộc UBND huyện. 

+ Căn cứ theo khoản d, Điều 26, Nghị định 131/2025/NĐ-CP, ngày 12/06/2025 

của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì dự án thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cấp. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi 

trường theo quy định tại khoản 4, Điều 25, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

→ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo Phụ lục VIII 

ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất sản xuất của dự án đầu tư 

a. Quy mô diện tích đất 

Theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-

UBND ngày 26/09/2018, tổng diện tích quy hoạch của dự án là 30 ha. Đến thời điểm 

hiện tại, diện tích đất được giao là 234.682,10 m2 (23,47 ha) theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CS189397 ngày 10/09/2019, đính kèm Trang bổ sung sơ đồ khu 

đất ngày 08/02/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận cấp. Mục đích sử dụng 

đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Trên tổng diện tích đất 234.682,10 m2, Chủ dự án đã đầu tư xây dựng các hạng 

mục như sau:  

Bảng 1. 1. Quy mô hạng mục công trình của dự án 

Stt Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích sàn xây dựng 

(m2) 

1 Nhà nghỉ giữa ca (nhân viên) 1 394,00 

2 Nhà bảo vệ 2 9,00 

3 Trại post -10 trại 3 2.988,00 

4 Nhà máy phát 4 90,00 
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Stt Tên hạng mục công trình Ký hiệu 
Diện tích sàn xây dựng 

(m2) 

5 Trạm điện 5 25,00 

6 Nhà máy khí 6 17,22 

7 Kho chất thải nguy hại 7 15,00 

8 
Kho chất thải rắn thông thường (phế 

liệu) 
8 8,00 

9 Hệ thống xử lý nước thải 9 246,46 

10 Ao lắng - 02 ao 10 1.250,00 

11 Hố xử lý tôm chết 11 1,00 

12 Bể tự hoại 1 - 4 bể 12 32,00 

13 Bể tự hoại 2 - 10 bể 13 30,00 

14 Cây xanh 14 500,00 

15 Đất dự phòng + sân vỉa hè + đường đi 15 229.121,42 

 Tổng cộng - 234.682,10 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 1. 2.  Danh mục các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng 
Tại thời điểm lập  

Báo cáo GPMT 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước thải  Hệ 01 Đã hoàn thành 

2 
Hệ thống xử lý nước thải, công 

suất 400 m3/ngày.đêm 
Hệ 01 Đã hoàn thành 

3 Bể tự hoại (6,6 m3/bể) Bể 04 Đã hoàn thành 

4 Bể tự hoại (2,5 m3/bể) Bể 10 Đã hoàn thành 

5 Kho CTRCNTT (8 m2) Kho 01 Đã hoàn thành 

6 Kho chứa CTNH (12 m2) Kho 01 Đã hoàn thành 

7 Các thiết bị chứa rác sinh hoạt  Hệ 01 Đã hoàn thành 

8 Các thiết bị chứa CTNH  Hệ 01 Đã hoàn thành 

9 Hố xử lý tôm chết  Hố 01 Đã hoàn thành 

b. Công suất sản xuất 

Công suất sản xuất của Dự án “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ 

cao” được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 1. 3. Công suất sản xuất của dự án 

Stt Tên sản phẩm 
Theo Báo cáo ĐTM  

được duyệt, 2018 

Phạm vi đề xuất cấp 

GPMT 

1 
Sản xuất, kinh doanh  

tôm giống 

15,0  

tỷ con tôm giống/năm 

1,0  

tỷ con tôm giống/năm 

Ghi chú:  

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 

1118/SNNMT-MT ngày 14/04/2025 về việc ý kiến hướng dẫn đối với Dự án Khu sản 

xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao, Công ty thực hiện lập Hồ sơ đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường cho dự án với công suất sản xuất 1,0 tỷ con tôm giống/năm 

tương ứng với các hạng mục công trình đã xây dựng. Các nội dung khác xin phép được 

giữ theo nội dung Báo cáo ĐTM đã được duyệt. 

3.2. Công nghệ sản xuất  

Quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ cao như sau: 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ Quy trình sản xuất tôm giống 

 Thuyết minh quy trình: 

- Giống: Tôm bố mẹ được ương dưỡng trực tiếp tại dự án hoặc nhập từ các trại 

nuôi tôm bố mẹ thuộc Tập đoàn Thủy sản Việt Úc (Việc ương dưỡng, nhập tôm bố mẹ 

sẽ được thực hiện theo đúng các quy định về thủy sản có liên quan). Tôm bố mẹ được 

thuần dưỡng tới tuổi sinh sản và tiến hành cho đẻ. 

- Đẻ, ấp trứng: Sau khi qua kiểm dịch, tôm bố mẹ được nuôi thích nghi với môi 

trường nuôi mới ở khu thuần dưỡng khoảng 15 ngày cho tôm khỏe và đạt khối lượng ≥ 

40g, sau đó cắt mắt để chuẩn bị đẻ trứng (khoảng 1 tuần). 

Toàn bộ quá trình nuôi tôm bố mẹ giống tôm thẻ chân trắng và cho đẻ được theo 

dõi chặt chẽ để tạo ra các con giống có khả năng kháng bệnh cao, năng suất cao và có 

khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, đầu vào được kiểm tra rất nghiêm 

ngặt, tôm giống trải qua kiểm soát trong suốt quá trình nuôi và được cơ quan nhà nước 

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.  

Tiếp theo là quá trình ương nuôi: 

- Ương ấu trùng:  

+ Giai đoạn Nauplius: Sau khi đẻ 12-15 giờ, trứng nở ra ấu trùng Nauplius, trải 

Tôm bố mẹ Hồ nuôi Phối giống
Chọn tôm 

bố mẹ

Đẻ, 

ấp trứng

Nauplius Zoea Mysis Post
Bán cho 

người nuôi
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qua 6 lần lột xác tương ứng với 6 giai đoạn ấu trùng từ N1-N6, chuyển sang giai đoạn 

Zoea. Giai đoạn ấu trùng Nauplius kéo dài 3 ngày. 

+ Giai đoạn Zoea: Với điều kiện nhiệt độ 28-320C, thức ăn đầy đủ và duy trì chất 

lượng nước trong bể tốt, ấu trùng chuyển từ Zoea 1 sang Mysis sau 3 ngày. 

+ Giai đoạn Mysis, qua 3 lần lột xác tương ứng với 3 giai đoạn ấu trùng từ M1 

đến M3, chuyển sang giai đoạn Post Larva, giai đoạn này mất 3 ngày. 

- Nuôi Post: Giai đoạn này cơ thể ấu trùng phát triển khá hoàn chỉnh, bơi lội 

nhanh, bắt mồi chủ động, giai đoạn này mất 15 ngày. Sau đó xuất bán cho khách hàng. 

Với số lượng con giống nhiều nên quá trình xuất bán kéo dài 15 ngày mới xuất bán hết. 

Toàn bộ quá trình sản xuất tôm giống tôm thẻ chân trắng theo quy trình như: 

không sử dụng các hóa chất khử trùng, công nghệ làm ổn định nhiệt độ nước trong quá 

trình sản xuất giống; công nghệ sử dụng các vi sinh... xử lý môi trường nuôi và tăng sức 

đề kháng cho tôm; sử dụng tảo tươi làm thức ăn cho tôm ấu trùng... Cụ thể như sau:  

* Áp dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 

Trong nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là sản xuất tôm giống, bệnh do vi sinh vật là 

một trong những trở ngại lớn, gây chết ấu trùng hàng loạt, đưa đến tổn thất lớn cho các 

trại sản xuất. Các trại giống hiện nay hầu như sử dụng kháng sinh và các hoá chất để 

phòng trị các bệnh vi sinh vật. Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi trong nuôi trồng thủy 

sản đang bị cấm ở nhiều nước trên thế giới, do những hậu quả xấu mà nó gây ra. Đó là 

sự tạo nên những dòng vi khuẩn kháng thuốc, và tệ hại hơn là đặc tính kháng thuốc còn 

được lan truyền sang những dòng vi khuẩn khác trong môi trường và thậm chí những 

dòng vi khuẩn gây bệnh cho người. 

Vì vậy, chủ đầu tư sẽ sử dụng các chế phẩm sinh học có uy tín trên Thế giới như 

sản phẩm của Inve, Bayer, Epicore để đưa vào xử lý nước ngay từ trước khi lắp Nauplii 

và định kỳ trong suốt giai đoạn Zoe, Mysis và Postlarvae để đảm bảo chất lượng nước 

tốt nhất cho việc phát triển của ấu trùng. Thực hiện quy trình sản xuất tôm giống theo 

hướng sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh, từ đó có được 

con giống chất lượng tốt, giảm chi phí sản xuất do dùng thuốc, duy trì được sự phát triển 

ổn định của môi trường sinh thái, hạn chế tối đa sự huỷ hoại môi trường do hoá chất, 

kháng sinh gây ra. Đây là mục tiêu mà Tập Đoàn Việt Úc hướng tới, trong đó, Công ty 

TNHH Việt Úc - Ninh Phước đang góp phần để thực hiện. 

Yêu cầu về chất lượng nước:  

Kiểm soát chặt chẽ quá trình vệ sinh, xử lý nguồn nước trước khi đưa vào sản 

xuất. Đồng thời, kiểm tra những thông số cần thiết đối với từng loại nước của từng công 

đoạn. 
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- Nguồn cung cấp nước ngọt: không bị nhiễm các chất độc hại hữu cơ, vô cơ, 

vi sinh vật hoặc các chất độc hại khác vượt quá giới hạn quy định đối với giống tôm 

nước lợ. 

- Nguồn cung cấp nước mặn: không bị nhiễm các chất độc hại hữu cơ, vô cơ, vi 

sinh vật hoặc các chất độc hại khác vượt quá giới hạn quy định đối với giống tôm nước 

lợ. 

- Chất lượng nước ngọt, nước mặn phải đảm bảo các yếu tố thủy lý, thủy hóa và 

thủy sinh phù hợp với quy trình sản xuất giống của tôm thẻ chân trắng.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1. 4. Sản phẩm của dự án 

Stt Tên sản phẩm Theo Báo cáo ĐTM  

được duyệt, 2018 

Phạm vi đề xuất cấp 

GPMT 

1 
Sản xuất, kinh doanh tôm 

giống 

15,0  

tỷ con tôm giống/năm 

1,0  

tỷ con tôm giống/năm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1 Nhu cầu nguyên, vật liệu và hóa chất 

Khối lượng nguyên, vật liệu được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu nguyên, vật liệu và hóa chất của dự án 

Stt Nguyên, nhiên liệu ĐVT Khối lượng Nguồn cung cấp 

I Nguyên, vật liệu    

1 Tôm bố mẹ con 12.088 Được ương dưỡng tại Dự án 

hoặc nhập từ các Công ty nội 

bộ trong Tập đoàn Việt Úc 
2 Nauplius 

tỷ 

con/năm 
2,0 

3 Artemia tươi kg/năm 1.800.000 

Các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh 

lân cận 

4 Lansy kg/năm 480 

5 Fripak kg/năm 320 

6 Tảo sinh khối lít/năm 98.000 

7 Thức ăn tổng hợp kg/năm 1.600 

III Hóa chất    

1 Men vi sinh kg/năm 240 

Các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh 

lân cận 

2 Chlorine kg/năm 730 

3 EDTA kg/năm 434 

4 Thuốc tím kg/năm 120 

5 Thuốc bổ kg/năm 120 
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Stt Nguyên, nhiên liệu ĐVT Khối lượng Nguồn cung cấp 

6 Axít chanh kg/năm 147,4 

7 Formol chai/năm 1.284 

 Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025 

4.2. Nhu cầu nhiên liệu 

Dự án đầu tư đã trang bị 02 máy phát điện dự phòng, công suất mỗi máy là 350 

KVA để đảm bảo dự án hoạt động liên tục của trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện. 

Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện dự phòng là dầu DO.  

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của dự án đầu tư 

Stt Tên nhiên liệu Khối lượng Đơn vị Mục đích 

1 Dầu DO 200 lít/năm 
Sử dụng cho  

máy phát điện dự phòng 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: Điện sử dụng được lấy từ nguồn điện lưới quốc gia của tỉnh 

Khánh Hòa. Dự án sẽ đấu nối điện lưới Quốc gia nằm cạnh đường nhựa, thôn Tuấn Tú, 

xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, quy mô công suất trạm biến áp là 630 KVA. Ngoài ra, 

Dự án trang bị thêm 02 máy phát điện dự phòng, công suất mỗi máy là 350 KVA nhằm 

phòng ngừa sự cố khi hệ thống điện lưới quốc gia mất điện. 

- Nhu cầu sử dụng: chủ yếu phục vụ các công trình như chiếu sáng, cung cấp 

oxy cho tôm, xử lý nước thải,… Lượng điện tiêu thụ trung bình khoảng 45.000 

kW/tháng. 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước  

Nước sử dụng cho Dự án được lấy từ 02 nguồn: 

- Nguồn cung cấp nước mặn: từ nước biển được Chủ dự án bơm từ trạm bơm 

nước biển đến cấp cho các trại nuôi và vệ sinh dụng cụ, vệ sinh trại. 

- Nguồn cung cấp nước ngọt: do Công ty TNHH cấp nước Quỳnh Lan cung 

cấp (hoặc các Công ty cung cấp nước ngọt khác trên địa bàn) để phục vụ cho mục 

đích sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, tưới cây,… và dùng pha với nước biển theo 

tỷ lệ phù hợp với quy trình nuôi để cấp cho sản xuất. 

b. Nhu cầu sử dụng 

Nhu cầu sử dụng nước của dự án được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước của dự án  

Stt Nội dung Hạng mục sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Nước 

mặn 

Nước 

ngọt 

I Nước cấp cho sản xuất 
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Stt Nội dung Hạng mục sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Nước 

mặn 

Nước 

ngọt 

1 
Nước cấp cho 

tôm bố mẹ  

Bao gồm cấp lần đầu, thay nước và vệ 

sinh trại 

m3/30 

ngày 
795 5 

2 
Nước cấp cho 7 

trại post/vụ  
 m3/vụ 3.465 161 

 

Trong đó, lượng 

nước cấp cho 01 

trại post/vụ 

Tổng cộng m3/vụ 495 23 

Vệ sinh trước khi lắp Nauplii m3/vụ - 2 

Cấp lần đầu trước khi thả m3/vụ 200 - 

Zoea3 - Mys 1: Thay nước 1 lần/ngày m3/vụ - 5 

Mys3 - P1: Thay nước 1 lần/ngày m3/vụ - 4 

P3: Thay nước 1 lần/ngày m3/vụ 55 2 

P5 - P12: Thay nước 1 lần/ngày m3/vụ 240 8 

Vệ sinh sau khi xuất bán m3/vụ - 2 

II Nước cấp cho sinh hoạt 

1 

Nước cấp cho 

sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân 

viên 

- Số lượng: 30 người; 

- Định mức: 80 lít/người/ngày - 

QCVN 01:2021/BXD 

m3/ngày - 2,4 

2 
Nước tưới cây 

xanh 

Diện tích: 500m2; 

Định mức tưới cây: 3 lít/m2/ngày - 

QCVN 01:2021/BXD 

m3/ngày - 1,5 

  Tổng nhu cầu sử dụng nước (I)+(II) m3/ngày 142,00 9,43 

  Tổng lượng nước ngọt và nước mặn m3/ngày 150,93 

  

Tổng lượng nước thải (tính bằng 100% nước cấp - 

không bao gồm nước tưới cây xanh) 
m3/ngày 149,43 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025 

Ghi chú: Tổng trại sản xuất là 10 trại, để đảm bảo an toàn sinh học cho hoạt 

động nuôi, số lượng trại nuôi tối đa là 07 trại/vụ, các trại còn lại sẽ nghỉ luân phiên 

giữa các đợt sản xuất để vệ sinh và phơi trại. Thời gian sản xuất 1 vụ khoảng 28-30 

ngày. 

Như vậy, tổng lưu lượng nước sử dụng của Dự án là 150,93m3/ngày.đêm. Lượng 

nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp, do đó lưu lượng nước xả thải của Dự 

án là 149,43 m3/ngày.đêm (không bao gồm nước tưới cây xanh). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao” 

10 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 

Dự án đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện vận hành 

thuận lợi, tạo môi trường phù hợp cho tôm giống sinh trưởng và phát triển. Cụ thể tại 

bảng sau: 

Bảng 1. 8. Danh mục máy móc, trang thiết bị chính của Dự án 

Stt Dụng cụ Đơn vị Số lượng 

1 Bơm hút chân không Shinko Cái 1 

2 Máy bơm nước biển Cái 2 

3 Máy thổi khí Bộ 04 

4 Máy bơm nước cấp Cái 02 

5 Máy bơm nước thải Cái 01 

6 Máy bơm nước trong trại nuôi Bộ/trại 10 

7 Máy thổi nhiệt Hệ/trại 10 

8 Tủ mát đựng thức ăn tôm Cái 1 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025 

5.2 Nhu cầu lao động 

- Số lượng cán bộ, công nhân viên: 30 người.  

- Nguồn lao động: Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. 

5.3 Tình hình dự án đầu tư hoạt động từ năm 2018 đến hiện nay 

- Năm 2018, Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 26/09/2018, với 

diện tích khoảng 30 ha, công suất sản xuất đạt 15 tỷ con tôm giống/năm. 

- Năm 2019, Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 189397 ngày 10/09/2019 với diện tích 25,26 ha. 

- Năm 2022, sau khi bảo vệ thi công thành công, dự án tiến hành xây dựng tường 

bao xung quanh toàn bộ khu đất và các hạng mục công trình bao gồm: 10 trại sản xuất 

post, 6 ao chứa nước, nhà máy phát điện, nhà máy khí, nhà bảo vệ và nhà ở nhân viên. 

Nhưng chưa đưa vào hoạt động. Nguyên nhân:  

(1) Diện tích dự án giảm đáng kể sau khi bảo vệ thi công năm 2022, phần đất 

này là vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Do đó, Dự án cần bố trí lại vị 

trí xây dựng hệ thống phù hợp. 

(2) Dự án nằm trong Vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An 

Hải (“Vùng An Hải”). Năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 1/2000, 

nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật về: cấp, thoát nước, hệ thống xử 

lý nước thải tập trung. Dẫn đến dự án gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp 

thay thế. 

- Tháng 02/2025, Dự án được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận xác 

nhận Trang bổ sung sơ đồ khu đất ngày 08/02/2025 kèm theo Giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất số CS189397 ngày 10/09/2019, xác nhận diện tích hiện trạng là 234.682,1 

m2. 

Với quyết tâm đưa dự án vào hoạt động nhằm đáp ứng sản lượng post cung cấp 

cho thị trường tôm giống và tránh lãng phí các nguồn lực tài sản đã đầu tư. Trong thời 

gian qua, Công ty cũng đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp và cùng với sự hướng dẫn của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 1118/SNNMT-MT ngày 14/04/2025 về 

việc hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với việc đấu nối nước 

thải của Dự án, Tháng 05/2025, Công ty triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, 

công suất 400 m3/ngày.đêm cùng với các kho chứa rác thải. Đến nay việc thi công các 

hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành, Công ty tiến hành lập báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống 

công nghệ cao” trình nộp UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp & Môi trường xem 

xét, phê duyệt nhằm đảm bảo đưa các hạng mục đã xây dựng vào hoạt động theo đúng 

quy định hiện hành. 
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CHƯƠNG II.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch phân vùng môi trường như sau: 

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Phù hợp với Quyết định số 

611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 với mục tiêu chung là chủ động phòng ngừa, 

kiểm soát, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, bảo về các khu vực 

có yếu tố nhạy cảm môi trường; giám sát, kiểm soát chất thải, lượng nước thải phát sinh, 

khí thải,… theo đúng quy định.  

- Đối với quy hoạch tỉnh: Vị trí Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023. 

- Đối với quy hoạch khác: Vị trí Dự án phù hợp với Đề án phát triển Ninh Thuận 

thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2021-2030 

được phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 09/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và phù hợp với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Vùng sản xuất 

giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải và Vùng sản xuất tôm bố mẹ ứng dụng 

công nghệ cao Sơn Hải giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 607/QĐ-UBND ngày 01/11/2023. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Đối với nước thải 

a). Hiện trạng công trình thu gom, thoát nước thải tại khu vực dự án 

Dự án “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao” nằm trong Khu sản 

xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung An Hải (“Khu An Hải”) được Bộ Thủy sản 

đầu tư từ năm 2003 và đã đưa các công trình vào sử dụng từ năm 2009. Hiện nay, khu 

vực này đã bố trí các đường ống thoát nước thải có kết cấu bằng bê tông cốt thép (BTCT) 

D=800 mm và được phân làm 04 khu với tổng chiều dài 2.722 m, tổng 49 hố ga (được 

phân làm 4 loại như sau: Loại 1: Kích thước miệng 2,6 m x 2,6 m. Loại 2: Kích thước 

miệng 2,6m x 2,6 m. Loại 3: Kích thước miệng 2 m x 1,8 m, có Para. Loại 4: Kích thước 

miệng 1,7 m x 1,7 m) và 4 ao xử lý nước thải (chỉ có chức năng lắng tự nhiên), cụ thể: 

- Khu 1: 

+ 01 hố ga loại 1, 01 hố ga loại 2, 05 hố ga loại 3, 05 hố ga loại 4. 

+ Hệ thống thoát nước làm bằng ống BTCT, D=800 mm, dài 431 m. 

+ 01 ao chứa nước thải. 

-  Khu 2: 
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+ 01 hố ga loại 1, 01 hố ga loại 2, 05 hố ga loại 3, 06 hố ga loại 4. 

+ Hệ thống thoát nước làm bằng ống BTCT, D=800 mm, dài 863,5m. 

+ 01 ao chứa nước thải. 

-  Khu 3: 

+ 01 hố ga loại 1, 01 hố ga loại 2, 05 hố ga loại 3, 06 hố ga loại 4. 

+ Hệ thống thoát nước làm bằng ống BTCT, D=800 mm, dài 708,5 m. 

+ 01 ao chứa nước thải. 

-  Khu 4 

+ 01 hố ga loại 1, 01 hố ga loại 2, 05 hố ga loại 3, 04 hố ga loại 4. 

+ Hệ thống thoát nước làm bằng ống BTCT, D = 800 mm, dài 709 m. 

+ 01 ao chứa nước thải. 

Các dự án sản xuất giống thủy sản trong Khu sản xuất và kiểm định giống thủy 

sản tập trung An Hải đều tự bố trí công trình xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý 

đạt quy chuẩn sẽ theo các đường ống dẫn về các hố ga và đến Ao chứa nước thải để lắng 

lọc tự nhiên. 

Ghi chú: 

Các Ao chứa nước thải (04 Ao) của Khu An Hải không xử lý nước thải mà chỉ 

được sử dụng để chứa nước thải của các Dự án được thu gom thông qua hệ thống đường 

ống D=800 dẫn về các Ao chứa. 

Các dự án trong khu vực sẽ tự xử lý cục bộ trong dự án đảm bảo nước thải đạt 

chất lượng theo các quy định hiện hành trước khi xả thải vào hệ thống đường ống thu 

gom D800 nói trên. 

b). Khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án nằm trong Khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập An Hải, nước 

thải sinh hoạt và nước thải sản xuất tôm giống sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải, công suất 400 m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,3, 

Kf=1,1 trước khi dẫn vào Ao chứa nước thải số 02 của Khu An Hải và xả ra biển ven 

bờ.  

Theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

thì Dự án xả thải ra Ao chứa nước thải Khu An Hải nên không thuộc đối tượng phải 

đánh giá khả năng chịu tải của môi trường. 

2.2. Đối với chất thải rắn 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt thu gom riêng so với chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Chủ dự án đã ký hợp đồng với 

Hộ kinh doanh Đức Hòa, định kỳ 2 lần/tuần đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đúng quy định. Đính kèm Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt số 

01.06/2025/ĐH-VUNP ngày 01/06/2025 ở phụ lục báo cáo. 
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- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: được thu gom và lưu giữ riêng 

trong khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường. Chất thải rắn công nghiệp 

thông thường của dự án chủ yếu là phế liệu, do đó, Chủ dự án sẽ thu gom, bán cho Đơn 

vị thu mua phế liệu trên địa bàn. 

- Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án thu gom, phân loại và lưu giữ riêng trong 

kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng bằng BTCT, có mái che, nền bê tông, chống 

thấm, có gờ chống nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Chủ dự án đã hợp đồng với 

Công ty TNHH MT&XD An Sinh để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định hiện 

hành. Đính kèm Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 66-

NT/HĐ-ASNTB/2025 ngày 02/06/2025 ở phụ lục báo cáo. 

2.3. Đối với môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung  

Nguồn phát sinh không khí, tiếng ồn, độ rung của Dự án chủ yếu từ 02 máy phát 

điện dự phòng, nhà máy thổi khí, trạm bơm nước. Tuy nhiên, các nguồn này cách xa 

khu vực văn phòng, khu sản xuất và hoạt động không thường xuyên (máy phát điện dự 

phòng) nên đối với nguồn này không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. 

Do đó, quá trình hoạt động của Dự án tại thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh 

Khánh Hòa ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và phù hợp với khả năng chịu tải 

của môi trường. 
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CHƯƠNG III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Do lượng mưa khu vực tương đối thấp, diễn ra trong thời gian ngắn, mùa mưa 

thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Đồng thời, khuôn viên Dự án khá 

rộng nên nước mưa chảy tràn từ các khu vực hành chính, khu sản xuất,… tự chảy tràn 

trong khuôn viên Dự án rồi thấm xuống đất.  

Sơ đồ thu gom nước mưa được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

Bên cạnh đó, Chủ dự án đang áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm 

nguồn nước do nước mưa chảy tràn, cụ thể như sau: 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh sân bãi sạch sẽ; 

- Bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi nếu dầu nhớt từ các phương tiện giao 

thông đỗ tại nhà xe bị chảy tràn,… thì tiến hành xử lý bằng các biện pháp lau dọn sạch 

sẽ để tránh dầu nhớt cuốn theo nước mưa chảy tràn. 

- Máy móc thiết bị và nguyên, nhiên liệu như: máy phát điện, kho chất thải nguy 

hại, vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt,… được che chắn bằng mái che mưa đảm bảo 

không có nước mưa chảy tràn lên bề mặt các máy móc, nguyên nhiên liệu. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Theo tính toán ở mục 4.4, Chương 1, nước cấp cho sinh hoạt hàng ngày của cán 

bộ, công nhân viên là 2,4 m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% nước 

cấp, như vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án là 2,4 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh (nhà nghỉ giữa ca, trại sản xuất,...) 

được thu gom bằng đường ống PVC D114 dẫn về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, sau 

đó cùng với nước rửa tay từ các lavabor sẽ theo đường ống PVC D53, D200, D220 tự 

chảy về các hố ga thu gom nước thải và kết nối với hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

bằng đường ống PVC D220, D250 về hệ thống XLNT công suất 400 m3/ngày.đêm để 

Nước mưa trên mái nhà 

Chảy tràn trong khuôn 

viên rồi thấm xuống đất 
Nước mưa khu nền đất, sân 
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xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.  

b. Nước thải sản xuất 

- Theo tính toán ở mục 4.4, Chương 1, tổng lượng nước cấp cho hoạt động trên 

là 147,03 m3/ngày.đêm (không bao gồm nước tưới cây). Nước thải sản xuất ước tính 

bằng 100% nước cấp, như vậy lượng nước thải sản xuát phát sinh tại Dự án là  

147,03 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất, thay nước, vệ sinh trại,... 

được thu gom bằng đường ống PVC D220, D250, dẫn về hệ thống XLNT công suất 400 

m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

 Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước thải  

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom nước thải  

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật Vật liệu Ghi chú 

1 Đường ống D200 Chiều dài: 151 m 
Nhựa 

PVC 

- Đặt ngầm 

- Tự chảy 
2 Đường ống D220 Chiều dài: 108m 

Nhựa 

PVC 

3 Đường ống D250 Chiều dài: 116m 
Nhựa 

PVC 

4 
Bể tự hoại 03 

ngăn chống thấm 

- Bể tự hoại 1, 04 bể: 6,6 m3/bể 

- Bể tự hoại 2, 10 bể: 2,5 m3/bể 

Tổng thể tích là 51,4 m3  

BTCT Đặt ngầm 

5 Hố ga quan trắc Chiều dài, rộng, cao: 1 x 1 x 1 (m) BTCT 
- Đặt ngầm 

- Tự chảy 

(Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025) 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau khi xử lý từ bể khử trùng được dẫn ra hố ga quan trắc, sau đó đấu 

nối với hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu An Hải bằng đường ống PVC, 

D140. 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước sau xử lý 

Stt Hạng mục Chiều dài (m) Vật liệu Ghi chú 

1 
Đường ống thoát 

nước thải, D140 
2.952 Nhựa PVC Dùng bơm 

(Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025) 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Điểm xả nước thải có đặc điểm như sau: 
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- Toàn bộ nước thải sau xử lý được dẫn chảy ra hố ga quan trắc, sau đó, nước thải 

từ hố ga quan trắc được bơm theo đường ống PVC, D140 dẫn xả vào hệ thống thu gom 

nước thải tập trung của Khu An Hải trên đường ĐT701. 

- Hố ga quan trắc được xây dựng bằng BTCT và có nắp đan thuận tiện cho công 

tác kiểm tra, giám sát và lấy mẫu. 

- Vị trí tọa độ điểm xả nước thải sau xử lý (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

107o45’, múi chiếu 3o): X(m) = 1274636, Y(m) = 582831  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước thải tập trung của Khu An Hải 

sau đó chảy ra vùng biển ven bờ.  

 

Hình 3. 2. Vị trí nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

  

Hệ thống XLNT,  

400 m3/ngày  

 

Vị trí xả thải 

ra biển ven bờ 

 

Ao chứa nước 

thải  số 02 

Khu An Hải  

 

 

Hố ga quan trắc 

X=1274636, Y= 582831   
 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao” 

18 

 Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải  

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt được thu gom dẫn về bể tự hoại 03 ngăn để xử sơ bộ trước 

khi dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 400 m3/ngày.đêm. 

 Cấu tạo của Bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

- Ngăn thứ nhất: ngăn tự hoại; 

- Ngăn thứ hai: ngăn lắng; 

- Ngăn thứ ba: ngăn lọc. 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải vào Nước thải ra 

Hệ thống XLNT,  

Q=400 m3/ngày.đêm 

Ống PVC, D114 

Ống PVC,  

D200, D220 

Ống PVC, D220, D250 

Ống PVC D140 

Nước thải sinh hoạt  

(từ nhà vệ sinh) 

 

Nước thải sản xuất  

(từ thay nước,…) 

 

Bể tự hoại 03 ngăn 

 

Hố ga quan trắc 

Nguồn tiếp nhận 

(QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột B, Kq=1,1, Kf=1,3) 

Nước thải sinh hoạt  

(từ lavabor, rửa tay) 

Ống PVC, D34 
Ống PVC,  

D200, D220 

Ống PVC D140 
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 Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt theo đường ống dẫn về hầm tự hoại 03 ngăn, bể hình chữ 

nhật, xây bằng bê tông cốt thép có kết cấu chắc chắn, được xây dựng âm dưới nền của 

các khu nhà vệ sinh, với cao độ nền thuận lợi cho việc thu gom nước thải chảy vào. Quá 

trình phân hủy các chất thải hữu cơ trong bể tự hoại là quá trình phân hủy yếm khí và 

kỵ khí chủ yếu.  

Chức năng của các ngăn như sau:    

- Ngăn 1 (ngăn chứa): Ngăn này được thiết kế có thể tích lớn chiếm ½ tổng diện 

tích của bể, đáy bể thường làm dốc i = 0,01 để thuận tiện khi cào gom cặn lắng, cặn 

được đưa vào hố thu cặn ở đầu bể. Nước thải cùng chất thải được đưa vào ngăn 1 của 

bể, có vai trò chính là tách các chất bẩn vô cơ có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng 

riêng của nước như cát, phân,... ra khỏi nước thải và phân hủy một phần các chất hữu 

cơ hòa tan trong nước thải bởi vi sinh vật yếm khí và kỵ khí.  

- Ngăn 2: Tại ngăn này chất thải không hòa tan tiếp tục bị lắng lại bởi thay đổi 

dòng chảy của nước (do lỗ thông nước ở 02 vách khác nhau về cao độ) và quá trình phân 

hủy yếm khí diễn ra mạnh ở ngăn này. Thời gian nước lưu trong bể từ 1 - 3 ngày nên 

vận tốc nước chảy trong bể rất nhỏ. Do đó, trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ 

chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị 

phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí và kỵ khí. Vì vậy, cặn sẽ lên men, 

mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, 

độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp bùn cặn,... và nhiệt độ càng cao tốc 

độ lên men cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, 

các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm: H2O, CO2, CH4,... Độ ẩm 

của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%. Sau đó, nước thải sẽ 

tiếp tục chảy qua ngăn 3. 

- Ngăn 3: Nước thải sau khi được xử lý gần như được phân hủy hoàn toàn chất 

hữu cơ hòa tan và mùi hôi giảm đáng kể.  

Lưu ý: Trong thực tế sử dụng bể tự hoại, khi có dấu hiệu phát sinh mùi hôi thì 

cần bổ sung thêm các chế phẩm vi sinh, nhằm tăng mật độ vi sinh vật để phân hủy chất 

hữu cơ, thúc đẩy quá trình phân hủy và giảm mùi hôi hiệu quả. Trường hợp, chất thải 

rắn làm tắt ống thoát nước hay bể tự hoại đầy phân bùn thì Chủ dự án thuê đơn vị có 

chức năng đến thông và hút bùn đi.  

Dự án đã xây dựng các bể tự hoại 03 ngăn, với thông số kỹ thuật cụ thể trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 03 ngăn 

St

t 
Công trình 

Số 

lượng 
Kết cấu 

Kích thước 

LxBxH (m) 

Tổng thể tích mỗi bể 

(m3) 

1 Bể tự hoại 1 4 BTCT 3,6 x 1,8 x 1,02 6,6 

2 Bể tự hoại 2 10 BTCT 2,6 x 1,2 x 0,8 2.5 
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 (Nguồn: Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước, 2025) 

1.3.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Dự án 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh từ Dự án sẽ được thu gom về 

HTXLNT công suất là 400 m3/ngàyđêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

a. Công nghệ xử lý nước thải 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống XLNT, công suất 400 m3/ngày.đêm 

 Thuyết minh quy trình công nghệ hệ thống XLNT 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh từ hoạt động của dự án được dẫn về Ao 

chứa, lắng cặn (1) có tác dụng loại bỏ các chất cặn lớn trong nước (rác, ni lông….). 

Những chất thải này nếu không được thu lại và tách khỏi nước thải, sẽ gây tắt nghẽn 

đường ống hoặc gây ra sự cố như nghẹt bơm, gãy cánh bơm ảnh hưởng đến quá trình 

xử lý tiếp theo. Tiếp đến, nước thải sẽ tự chảy vào Bể điều hòa và lọc cơ học (2), bể 

điều hòa có vai trò điều hòa nồng độ và lưu lượng góp phần giảm tải ô nhiễm của 

nước thải trước khi chảy vào các công trình phía sau, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt 

Nước thải sinh 

hoạt + sản xuất 

(1) Ao chứa,  

lắng cặn 

(2) Bể Điều hòa 

– Lọc cơ học 

(3) Bể lọc  

sinh học 

(4) Bể  

khử trùng  

 Nguồn tiếp nhận  

(Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

cột B, Kq=1,1; Kf=1,3)  
 

Máy thổi khí 

Chlorine 

(5) Ao  

chứa bùn  

Hố thu  

quan trắc  
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động ổn định và hiệu quả. Còn ngăn lọc cơ học giúp lọc các chất thải rắn có kích 

thước lớn. 

Sau đó, nước thải sẽ tự chảy qua Bể lọc sinh học (3), tại đây có các cột lọc chứa 

giá thể (đá sỏi và giá thể) để các vi sinh vật cư trú, các chất thải hữu cơ hòa tan sẽ được 

các vi sinh vật có lợi phân hủy, bằng cách là các vi sinh này dùng các chất thải hữu cơ 

để làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Thêm vào đó, bể lọc sinh học được 

lắp đặt hệ thống sục khí liên tục, cùng với túi giá thể nhựa hình cầu (D50) được treo 

ngập trong nước, nồng độ oxy trong bể được duy trì DO >5 (mg/l) nhằm cung cấp đủ 

oxy cho các vi sinh vật hiếu khí phát triển để phân giải các chất ô nhiễm. 

Do đặc trưng của nước thải sản xuất giống thủy sản có hàm lượng ô nhiễm thấp 

và lưu lượng nước thải lớn, dẫn đến việc duy trì hàm lượng bùn trong nước thải kém 

hiệu quả, làm thất thoát lượng lớn vi sinh xử lý trong bể. Vì vậy, trong quá trình vận 

hành, bể lọc sinh học sẽ được bổ sung thêm men vi sinh Microbe-lift IND có chứa các 

dòng vi sinh như Bacilus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilus,… 

đảm bảo mật độ vi sinh luôn đáp ứng đủ để xử lý nước thải. Dòng vi sinh này được sản 

xuất theo công nghệ tiên tiến, có thể chịu được độ mặn lên đến 40‰, vì vậy rất thích 

hợp trong điều kiện nước thải sản xuất giống thủy sản. Trong điều kiện được sục khí 

liên tục các vi khuẩn hiếu khí tồn tại và phát triển nhờ hệ thống cung cấp và phân tán 

khí oxy được lắp đặt ở đáy bể sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải.  

Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ có thể tóm tắt theo qui trình phản ứng như sau: 

Tế bào vi sinh + Chất hữu cơ + O2 → Tế bào mới + CO2 + H2O 

Tiếp theo, nước thải sẽ chảy vào Bể khử trùng (4), tại đây Chlorine sẽ được 

châm liên tục vào để tiêu diệt các vi khuẩn có hại trước khi thải ra môi trường ngoài 

tự nhiên. Nồng độ Chlorine khử trùng là 3 - 5 gram/m3 nước thải.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,3, Kf=1,1 - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, sẽ được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước chung của Khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập An Hải tại 

thôn Hoà Thạnh, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Toạ độ nguồn tiếp nhận nước 

thải: X(m)= 1274573, Y(m) = 583258. 

b. Hiệu suất xử lý của công nghệ 

Hiệu suất xử lý qua Hệ thống xử lý nước thải sản xuất tập trung của Dự án: 

Giảm thiểu khoảng 86 - 98% với NH4
+-N, lớn hơn 99% với NO2

--N, khoảng 82 - 

99% với NO3
--N và khoảng 95 - 98% đối với hợp chất Nitrogen. Cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 3. 4. Hiệu suất xử lý của HT XLNT 

Stt Công trình đơn vị  Hiệu suất xử lý 

1 Sau xử lý sơ bộ 

- Ao chứa, lắng cặn 

5% TSS 

5% BOD5 

5% COD 
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Stt Công trình đơn vị  Hiệu suất xử lý 

2 
Sau xử lý sinh học 

- Bể điều hòa 

- Bể lọc sinh học 

 

80% BOD5 

80% COD 

3 Khử trùng 

- Bể khử trùng 
90 – 95% Coliforms 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh Hệ thống XLNT, 2025 

c. Thông số thiết kế hệ thống XLNT 

Hệ thống xử lý nước thải, công suất 400 m3/ngày.đêm, tương đương với 16,67 

m3/h, với các thông số thiết kế như bảng sau: 

Bảng 3. 5. Thông số thiết kế hệ thống XLNT  

Stt Tên bể 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

Kích thước (m) Thể 

tích 

(m3) 

Số 

lượng 

(bể) 

Kết cấu Chiều 

dài 

Chiều 

rộng 

Chiều 

sâu 

1 
Ao lắng và chứa 

cặn  
9,2 8,3 8 2,3 153 1 

Ao lót bạt 

HDPE 

2 
Bể điều hòa – lọc 

cơ học 
6,9 8,3 6 2,3 115 1 BTCT 

3 

Bể lọc sinh học 

(Thể tích khí cần 

cấp vào bể 8.863 

m3/ngày) 

6,9 8,3 6 2,3 115 1 BTCT 

4 Bể khử trùng 3,4 8,3 3 2,3 57 1 BTCT 

5 Ao chứa bùn - 8,0 4,0 1,5 48 1 
Ao lót bạt 

HDPE 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh Hệ thống XLNT, 2025 

d. Danh mục máy móc, thiết bị  

Bảng 3. 6. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống XLNT 

Stt Tên máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy thổi khí Máy 1 

2 Máy bơm Máy 1 

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh Hệ thống XLNT, 2025 

e. Quy mô công suất hệ thống xử lý nước thải 

Dự án đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày đêm. 

f. Quy chuẩn áp dụng  

Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, Kq=1,3, Kf=1,1 - Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

g. Hóa chất sử dụng 

Dự án sử dụng clorine để khử trùng nước thải, định mức là 3 - 5 gram/m3 nước 

thải. Khối lượng lớn nhất dùng cho Hệ thống, công suất 400 m3/ngày.đêm khoảng  

730 kg/năm. 

g. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải 

Các thiết bị điện được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, và định 

mức công suất điện cho từng loại thiết bị, tổng mức tiêu hao điện cho quá trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải khoảng 2,8 kW/h. 

3.1.2. Thiết bị, hệ thống quan trắc tự động, liên tục 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 được sửa đổi bổ dung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 có 

nêu “Đối tượng, mức lưu lượng xả nước thải và hình thức phải thực hiện quan trắc 

nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ được quy định tại Phụ lục 

XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này (trừ các trường hợp: Dự án đấu nối vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung, Dự án nuôi trồng thủy sản, Dự án có hệ thống xử 

lý nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử 

lý nước thải, Dự án xả nước làm mát không sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để 

diệt vi sinh vật và Dự án xả nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường, đá vôi)”.  

Do đó, căn cứ quy định trên Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải tự động, liên tục cũng như quan trắc nước thải định kỳ. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động Dự án có trang bị 02 máy phát điện dự phòng nhằm phòng 

ngừa sự cố khi mất điện nhưng phát máy phát điện hoạt động không thường xuyên. 

Mức độ tác động ảnh hưởng của bụi và khí thải phát sinh tại dự án đến môi trường ở 

mức thấp, không đáng kể. 

Hiện nay, Dự án đã bố trí khu vực đặt máy phát điện dự phòng riêng biệt và 

cách xa khu sản xuất tôm giống, khu nhà nghỉ giữa ca,... không gây ảnh hưởng đến 

khu vực xung quanh. Ống khói được làm bằng thép, chịu nhiệt cao. Khí thải máy phát 

điện được khuếch tán ra môi trường xung quanh qua ống khói cao so với mặt đất là 

2,5m. 

Việc vận hành máy phát điện dự phòng không thường xuyên và thời gian tương 

đối ít nên tác động đến môi trường xung quanh là không đáng kể. Do đó, Dự án sử 

dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên là phù hợp với khả năng thực tế của Dự án. 

Ngoài ra, Dự án có phát sinh bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào vận 

chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Dự án, xe máy của nhân viên,…. Do đây là 

nguồn thải phân tán, không tập trung nên Chủ dự án chỉ áp dụng các biện pháp quản 

lý nhằm hạn chế tác động đến môi trường xung quanh. Một số biện pháp đang được 
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áp dụng tại Dự án, cụ thể như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn và phun nước trên các tuyến đường giao 

thông nội bộ nhằm giảm phát tán bụi, không gây ô nhiễm môi trường không khí xung 

quanh.  

- Quy định tốc độ khi các xe lưu thông trong khuôn viên Dự án. 

- Bố trí bãi đậu xe rộng để cho các xe ra vào Dự án dễ dàng hạn chế ô nhiễm 

do khói thải. 

- Đối với các xe vận chuyển thuộc quản lý của Chủ dự án: thường xuyên bảo 

dưỡng, bảo trì phương tiện; sử dụng phương tiện còn niên hạn sử dụng; tắt máy khi 

dừng chờ bốc dỡ nguyên liệu,... 

- Trong quá trình chờ bốc xếp sản phẩm, yêu cầu chủ phương tiện giao thông 

tắt máy hoặc không rồ ga mạnh nhằm hạn chế bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

phát tán ra môi trường xung quanh. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt  

a) Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên. Thành phần chủ yếu là các chất thải hữu cơ dễ phân hủy như là thực phẩm 

thừa, rau, hoa quả,…. Với số lượng cán bộ công nhân viên giai đoạn hiện tại của Dự án 

tối đa là 30 người với tiêu chuẩn là 0,5 kg/người/ngày thì tổng lượng chất thải phát sinh 

ước tính khoảng 15 kg/ngày. 

b) Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt 

Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: Khu vực sản xuất (khu trại post), khu 

nhà nghỉ giữa ca,… được bố trí các thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy có dung tích  

20 lít, số lượng khoảng 11 thùng. Do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tương đối ít và 

được thu gom, vận chuyển định kỳ 02 lần/tuần nên Dự án không đầu tư công trình lưu 

trữ chất thải sinh hoạt kiên cố mà toàn bộ chất thải phát sinh tại các vị trí nêu trên được 

công nhân thu gom và đựng trong các túi ni lông, sau đó đưa vào 02 thùng chứa rác lớn 

dung tích  

240 lít, có nắp đậy để vận chuyển ra khu vực tập kết rác sinh hoạt bên cạnh khu vực lưu 

giữ chất thải rắn thông thường để thuận tiện cho Đơn vị có chức năng tới thu gom, vận 

chuyển và đem đi xử lý. 

- Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt: Chủ Dự án đã ký hợp đồng với 

Đơn vị có chức năng hàng ngày đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt đúng quy định. (Đính kèm Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt số 

01.06/2025/ĐH-VUNP ngày 01/06/2025 với Hộ kinh doanh Đức Hòa tại phụ lục báo 

cáo). 

- Phương thức vận chuyển rác sinh hoạt: Để hạn chế mùi từ chất thải sinh hoạt 

phát sinh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, định kỳ 2 lần/tuần nhân viên tạp vụ có 

trách nhiệm thu gom tất cả rác sinh hoạt, vận chuyển ra trước cổng Dự án để đơn vị thu 
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gom rác đến thu gom. 

3.3.2. Giảm thiểu chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a) Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu từ hoạt động 

sản xuất, sửa chữa, bảo trì và sinh hoạt của nhân viên với thành phần chủ yếu gồm hỗn 

hợp bê tông, gạch, ngói, giấy, giấy các tông, nhựa, gỗ, kim loại, thủy tinh, bùn thải từ 

quá trình xử lý nước thải,... Khối lượng phát sinh khoảng 3.200 kg/năm. 

b) Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Công trình lưu giữ: Tất cả CTRCNTT  phát sinh tại Dự án được thu gom riêng 

so với chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, sau đó đưa về khu vực lưu trữ có diện 

tích 8,0m2, kho được thiết kế có mái che, nền bê tông.  

- Biện pháp giảm thiểu: CTRCNTT được phân loại riêng thành 02 loại, như sau: 

+ Đối với chất thải có thể tái sử dụng như: giấy, bìa carton, sắt, thép, nhôm, chai 

nhựa,…. được phân loại riêng và bán cho các Cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương. 

+ Đối với các chất thải không tái sử dụng được như: hỗn hợp bê tông, gạch, ngói, 

tấm ốp, gốm sứ thải, chai lọ thủy tinh bỏ,… sẽ ký hợp đồng với với đơn vị có chức năng 

đến thu gom theo quy định. 

Riêng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Do bùn thải có thành phần chủ yếu 

là vi sinh hữu cơ,… nên biện pháp giảm thiểu từ nguồn này là Dự án không thải ra môi 

trường xung quanh, mà bùn sau khi phơi khô được sử dụng để bón phân cho cây xanh 

trong khuôn viên Dự án.  

Ngoài ra, đối với tôm chết không do dịch bệnh, dự án đầu tư đã xây dựng 01 hố 

xử lý tôm chết bằng bê tông có kích thước DxRxC = 1,0 x 1,0 x 1,0 m, có nắp đan 

bêtông. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a) Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ phát sinh chất thải nguy hại, chất thải 

công nghiệp phải kiểm soát, chủ yếu là: bóng đèn huỳnh quang; các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải do quá trình bảo trì máy móc và thiết bị; 

giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại; Pin, ắc quy thải,… với khối lượng khoảng 

260 kg/năm. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 7.  Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

Stt Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 17 02 03 50 NH 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 20 NH 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 20 NH 
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Stt Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 40 KS 

5 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải  
18 01 03 40 KS 

6 Bao bì cứng thải bằng thủy tinh 18 01 04 20 KS 

7 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 40 KS 

8 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
18 01 01 30 KS 

Tổng cộng  260  

 

b) Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt 

- Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: Dự án đã xây dựng 01 kho chứa chất thải 

nguy hại có diện tích 12,0m2 bằng tường gạch, có mái che, nền bê tông, chống thấm, có 

gờ chống nước mưa chảy tràn,... bên trong bố trí các thùng chứa CTNH để phân loại, tất 

cả các thùng chứa chất thải nguy hại đều có dán nhãn, ghi tên từng loại chất thải. 

- Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại:  

+ Chất thải nguy hại được thu gom riêng biệt so với chất thải sinh hoạt và chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, sau đó phân loại từng loại chất thải nguy hại, để tập 

trung về các thùng chứa chất thải nguy hại bố trí trong kho chứa CTNH đảm bảo đáp 

ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường.  

+ Chủ Dự án ký hợp đồng với Đơn vị có chức năng hàng ngày đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý đúng quy định hiện hành. (Đính kèm Hợp đồng thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại số 66-NT/HĐ-ASNTB/2025 ngày 02/06/2025 với Công ty TNHH 

TM &XD An Sinh tại phụ lục báo cáo).  

+ Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thu gom, quản lý CTNH chung với nội 

dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường và có kèm chứng từ thu gom gửi về cơ quan 

chức năng theo dõi, giám sát theo đúng quy định. 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Đối với tiếng ồn từ các phương tiện giao thông vận tải 

Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

vận tải ra vào Dự án cũng đã góp phần hạn chế đáng kể tiếng ồn từ các phương tiện này. 

Ngoài ra, Dự án áp dụng các biện pháp sau để giảm tiếng ồn từ hoạt động giao thông: 

- Quy định vận tốc ra vào khu vực Dự án. 

- Không nổ máy trong khi chờ nhập, xuất nguyên vật liệu, sản phẩm. 
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- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào Dự án đầu tư phải hạn chế 

tốc độ, tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu. 

- Thực hiện nguyên tắc giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện 

vận tải vào các giờ nghỉ trưa và ban đêm. 

- Trồng cây xanh xung quanh để hạn chế tiếng ồn cũng như tạo cảnh quan cho 

dự án. 

b. Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất 

Tiếng ồn trong quá trình sản xuất chủ yếu từ hoạt động của máy thổi khí và máy 

phát điện dự phòng. Một số biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn như sau: 

- Lắp đệm chống ồn ở chân đế các thiết bị; 

- Kiểm tra sự cân bằng của các máy móc khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn các chi 

tiết và cho dầu bôi trơn định kỳ; 

- Máy phát điện dự phòng: Máy phát điện dự phòng được bố trí cách xa các khu 

vực làm việc, nghỉ ngơi, che chắn xung quanh. Máy phát điện chỉ sử dụng trong trường 

hợp bị sự cố mất điện. 

- Trồng cây xanh: Công ty sẽ tiến hành trồng cây xanh xung quanh Dự án để tạo 

không gian xanh cho Dự án vừa giảm bớt độ ồn. Trồng nhiều cây xanh là biện pháp 

giảm ồn rất hiệu quả và mang tính khả thi cao. 

3.6 . Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Kiểm soát, hạn chế và khắc phục sự cố tại hệ thống xử lý nước thải  

- Lập hướng dẫn vận hành cho hệ thống xử lý nước thải 

- Các sự cố về công nghệ xử lý và cách khắc phục được trình bày trong hướng 

dẫn vận hành và khắc phục sự cố. 

- Hướng dẫn và đào tạo công nhân viên thực hiện đúng so với hướng dẫn vận 

hành. Có sự cố xảy ra sẽ được tra theo và thực hiện khắc phục sự cố. 

a. Sự cố vi sinh thường gặp 

Một số sự cố vi sinh thường gặp và các biện pháp khắc phục: 

Bảng 3. 8.  Sự cố vi sinh thường gặp tại hệ thống xử lý nước thải 

STT Sự cố 
Hiện 

tượng 
Nguyên nhân Khắc phục 

1 
Bể sinh học 

hiếu khí 

Bùn nổi  
Vi sinh thiếu 

thức ăn 
Bổ sung dinh dưỡng. 

SV30 giảm 

Vi sinh bị chết 
Kiểm tra pH, độc tố. Cấy lại 

vi sinh mới. 

Bùn không 

được tuần hoàn 
Kiểm tra bơm tuần hoàn bùn 

pH <6,5 Thiếu sút 
Đo độ pH, nếu thường xuyên 

thấp thì phải bổ sung soda. 

Bùn đen Chất hữu cơ Kiểm tra lại tiêu chuẩn tiếp 
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STT Sự cố 
Hiện 

tượng 
Nguyên nhân Khắc phục 

đầu vào tăng nhận nước thải của hệ thống, 

nguyên nhân làm tăng chất 

hữu cơ. Bơm thêm nước sạch 

nhằm pha loãng nồng độ. 

Dầu mỡ nhiều Kiểm tra thiết bị tách dầu mỡ. 

Nhiều bọt 

Chất hữu cơ 

đầu vào cao 

Kiểm tra lại tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của hệ thống, 

nguyên nhân làm tăng chất 

hữu cơ. Bơm thêm nước sạch 

nhằm pha loãng nồng độ. 

Quá ít vi sinh Cần cấy thêm bùn 

Vi sinh quá già Tăng cường xả bùn 

SV30 tăng 

Bùn quá nhiều Tăng cường xả bùn 

Bùn khó lắng: 

già 
Tăng cường xả bùn 

2 Đầu ra 

Nước đục 

Tốc độ nước 

quá nhanh, tốc 

độ lắng quá 

chậm 

Kiểm tra lại lưu lượng xử lý 

có bị vượt công suất hay 

không. 

Kiểm tra sức khỏe vi sinh 

Vi sinh chết 
Kiểm tra pH, chế độ bùn tuần 

hoàn, độc tố. 

Vi sinh già Tăng cường xả bùn 

Nước vàng, 

mùi khai 
Amoni còn cao 

Kiểm tra tỉ lệ BOD:NP, bổ 

sung chất hữu cơ cho bể 

Aerotank (mật rỉ hoặc 

Methanol), tăng cường sục 

khí Nitrate hóa DO duy trì 2-

4 mg/l, bổ sung visinh mới. 

Bơm tuần hoàn bùn 

3 Bể hiếu khí 
Bùn nổi bề 

mặt 

Bùn quá nhiều, 

già 
Tăng cường xả bùn 

Nitrate đầu ra 

cao 

Kiểm tra bể hiếu khí:, pH, bổ 

sung chất hữu cơ, bơm tuần 

hoàn bùn, bơm tuần hoàn, DO 

để duy trì <1 mg/l 

b. Tần suất bảo dưỡng các thiết bị 

Bảng 3. 9.  Tần suất bảo dưỡng thiết bị hệ thống xử lý nước thải 
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Stt Kiểm tra Bảo dưỡng Tần suất 

1 
Kiểm tra lưu lượng, van 1 chiều, 

guồng bơm, cánh bơm. 

Phốt, cốt, bạc đạn 6 tháng/lần 

Kiểm tra ngẹt rác Khi giảm lưu lượng 

2 
Thay nhớt, mỡ bò, dây curoa, nghe 

xem có tiếng kêu bất thường nào ko. 

Thay nhớt 3 tháng/lần 

Thay mỡ bò 3 tháng/lần 

Thay dây Curoa Khi dãn 

Vệ sinh lọc gió 3 tháng/lần 

c. Sự cố và cách xử lý sự cố đối với máy móc thiết bị 

Bảng 3. 10.  Sự cố và cách xử lý sự cố đối với máy móc thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Bơm  Bơm không 

khởi động 

được; hoặc 

khởi động 

được nhưng 

dừng ngay 

lập tức. 

Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 

Kiểm tra, sữa chữa nguồn cấp 

điện, dây điện 

Sự cố điện điều khiển tự 

động. 

Báo bộ phận bảo trì có chuyên 

môn kiểm tra và sửa chữa. 

Cánh bơm bị kẹt cứng bởi 

các vật thể bám vào 

Tháo guồng bơm và loại bỏ vật 

thể bám vào cánh bơm 

Motor bơm bị cháy Quấn lại cuộn dây hoặc thay 

mới 

Sự cố phao điện Loại bỏ các vật cản trở và kiểm 

tra hoạt động của phao. 

Cột áp và 

lưu lượng 

bơm giảm 

Nghẽn rác guồng bơm Tháo rác trong guồng bơm 

Cánh bơm bị mòn hoặc hư 

hỏng 

Thay thế cánh 

Ống xả của bơm bị tắc 

nghẽn 

Vệ sinh ống xả 

Sai chiều quay của động cơ Đổi vị trí 2 trong 3 dây bất kì 

Mực nước cạn dưới thân 

bơm 

Luôn giữ thân bơm ngập trong 

nước 

Bơm dừng 

lại khi đang 

hoạt động 

Cánh bơm bị kẹt Tháo bơm vệ sinh cánh 

Bơm bị nóng quá mức do 

chạy khô nước trong nhiều 

giờ 

Điều chỉnh phao để luôn giữ 

thân bơm ngập trong nước – 

Mồi nước đầy guồng bơm 

Điện áp không ổn định Kiểm tra nguồn cấp điện, phải 

đảm bảo điện áp phù hợp với 

giá trị trên nhãn bơm. 

Thiết bị bảo 

vệ bơm 

Cánh bơm bị kẹt cứng bởi 

các vật thể bám vào 

Tháo guồng bơm và loại bỏ vật 

thể bám vào cánh bơm 
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 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

Các thiết bị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi ro, ngay cả khi sử 

dụng đúng chính xác, người sử dụng dễ bị chủ quan không kiểm tra kỹ trước khi thao 

tác dẫn đến tai nạn.   

Một số rủi ro thường xảy ra là:  

trong tủ điện 

báo trip 

Vòng đệm làm kín bị mòn 

dẫn đến rò rỉ nước vào bơm 

Thay vòng đệm mới 

Motor bơm bị cháy Quấn lại cuộn dây hoặc thay 

mới 

Tiếng ồn 

trong bơm 

Hỏng vòng bi Báo bộ phận bảo trì thay vòng 

bi 

Sai chiều quay của động cơ Đổi vị trí 2 trong 3 dây bất kì 

Cánh bơm bị mẻ Sửa chữa, thay thế cánh 

Máy 

thổi khí 

Máy thổi 

khí không 

quay 

Rotor bị kẹt bởi vật thể bị 

hút vào 

Loại bỏ vật thể 

Động cơ không chạy Kiểm tra động cơ và nguồn điện 

Dây đai bị chùng quá mức Cân chỉnh lại hoặc thay dây đai 

mới. 

Máy phát ra 

âm thanh lạ 

và rung 

động bất 

thường 

Bạc đạn bị thiếu mỡ, hoặc 

mỡ bị biến chất, hoặc mỡ 

kém chất lượng 

Bổ sung mỡ 

Thiếu dầu bôi trơn bánh 

răng, hoặc dầu bị biến chất, 

hoặc dầu kém chất lượng 

Bổ sung hoặc thay mới dầu. 

Hỏng vòng bi Thay vòng bi mới 

Vật thể bên ngoài bị máy hút 

vào 

Loại bỏ vật thể 

Van an toàn bị đẩy ra Căn chỉnh lại 

Dây đai quá căng Căn chỉnh lại 

Guồng bơm hoặc ống hút bị 

hở làm cho không khí xâm 

nhập vào 

Kiểm tra, xiết kín các chỗ hở 

trong guồng bơm, đường ống 

hút. 

Lưu lượng 

khí thiếu 

Rò rỉ trên đường ống Siết chặt các đầu nối 

Rò rỉ tại van an toàn Căn chỉnh lại van 

Đường ống hút hoặc đẩy bị 

tắc 

Vệ sinh lại đường ống 

Dây đai bị chùng Cân chỉnh lại hoặc thay dây đai 

mới. 
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- Rủi ro khi nối thiết bị với nguồn cung cấp điện.  

- Rủi ro do sự rò rỉ điện.  

Để thực hiện công việc bảo trì an toàn phải tuân theo các tiến trình sau:  

- Cử nhân viên có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay thế và sửa 

chữa các thiết bị điện cũng như các chi tiết về cơ khí của thiết bị tiêu thụ điện.  

- Phải bảo đảm tuyệt đối là thiết bị đã được cách ly khỏi nguồn cung cấp điện. 

Cắm bảng báo hiệu để thông báo về việc sửa chữa. Nếu sửa chữa các thiết bị tại nơi có 

khả năng phát sinh nhiều khí độc và dễ phát hoả thì phải chú ý đến các vấn đề:  

- Không được thực hiện việc bảo trì một mình.  

- Làm thông thoáng hố, bể trước khi bắt đầu công việc. Chuẩn bị trước các thiết 

bị phòng cháy (bình cứu hoả…).  

- Nếu việc sửa chữa đòi hỏi phải xuống hố, bể, thì phải trang bị dây an toàn và 

các phương tiện thoát hiểm nhanh trong trường hợp khẩn cấp.   

- Bảo trì bơm chìm. Trình tự thực hiện:  

+ Cách ly thiết bị khỏi nguồn cung cấp điện.  

+ Kéo thiết bị lên khỏi hố bơm hoặc bể.  

+ Đối với bơm chìm, mở buồng bơm vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra xem có vết xước 

doma sát giữa cánh bơm và buồng bơm không. Điều này chứng tỏ rằng hoặc buồng bơm 

bị vật cứng chèn vào gây nên vết xước hoặc vòng bi đã bị hỏng làm lệch tâm phải thay 

vòng bi mới.  

+ Đo độ cách điện giữa pha với pha, pha với thân thiết bị xem có bị chạm mạch 

hay chập mạch không.  

3.6.2. Sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống xử lý nước thải và cách khắc phục 

- Bố trí nhân viên vận hành và giám sát trạm xử lý nước thải nhằm đảm bảo hệ 

thống xử lý luôn trong trạng thái hoạt động ổn định. 

- Trong trường hợp trạm xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải sẽ được thu gom 

và lưu chứa chủ yếu tại bể điều hòa.  

3.7. Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng hóa chất 

Một số biện pháp phòng ngừa khi sử dụng hóa chất của Dự án, cụ thể như sau: 

- Trang bị đầy đủ các vật dụng như quần áo, khẩu trang, kính, găng tay, mũ khi 

tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi hóa chất rơi vào người, tay thì phải rửa ngay dưới vòi nước sạch. Nếu không 

may bị hóa chất hóa chất vào mắt, miệng thì cần đến ngay Cơ sở y tế gần nhất để kiểm 

tra. 

- Khi hít phải hóa chất có triệu chứng ho, đau ngực, nhức đầu,… nên đến ngay 

Cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra. 

- Khi lỡ tiếp xúc trực tiếp với clorine lỏng dẫn đến bỏng nặng thì ngay lập tức rửa 

dưới nước sạch trong 15 phút. 

- Không sử dụng hóa chất dưới ánh nắng trực tiếp bởi vì sẽ giảm công dụng khử 
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trùng của Clorine. 

- Chú ý dùng đúng liều lượng, không nên sử dụng quá liều sẽ gây độc hại, ảnh 

hưởng tới sức khỏe. 

 Cách bảo quản hoá chất sau khi sử dụng 

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

- Không cất giữ chung các hóa chất khác và tránh để hóa chất nơi ẩm ướt. 

- Tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. 

3.8. Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải nguy hại 

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Cụ thể 

như sau: 

- Chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau 

đó lưu trong các thùng chứa có nắp đậy, không để nước mưa chảy tràn cuốn theo CTNH; 

- Thu gom toàn bộ lượng dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn,… Không để 

các CTNH cùng các rác thải thông thường. 

- Bố trí nhân viên thu gom, có phương án phòng ngừa CTNH khi có sự cố như 

cháy nổ. 

- Bố trí Kho chứa chất thải nguy hại với kết cấu nhà có mái che với nền bê tông 

vững chắc; có gờ chống tràn ngăn nước mưa chảy tràn để lưu giữ đến khi có đơn vị có 

chức năng đến thu gom và xử lý. 

3.9. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện: 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.  

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn .  

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.  

- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức 

năng cắp.  

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện.  

- Kiểm tra, nhắc nhở ý thức công nhân viên.  

3.10 Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

- Bên cạnh đó, để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau được áp dụng: 

+ Khi thiết kế chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.  

+ Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biển màu là những nơi dễ phát 

lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.  

+ Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ 

như cầu chỉ, role, ...  

- Phòng chống cháy do chập mạch:  

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng có thể áp dụng các biện pháp sau:  

+ Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m.  
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+ Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại bị mòn, vì vậy cần dùng đinh, dây thép để 

buộc giữa dây điện.  

+ Các dãy điện nối vào phích cắm, đui đèn,... phải chắc và gọn, điện nối vào 

mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.  

- Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng hở): Để phòng chống cháy do nối 

dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật. Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô 

và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây 

điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây căn chặn, các cầu chỉ, cầu dao không để 

bị gì, nếu bị gì thì nơi gi là nơi phát nhiệt lớn.  

  - Biện pháp chữa cháy thiết bị điện:  

+ Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành cứu 

chữa Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO, để cứu chữa khi đám cháy đã phát triển lên thì 

tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp.  

+ Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào 

cách điện bục cách điện, ủng găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ 

điện áp cho phép sử dụng. 

- Phương án phòng cháy chữa cháy tại Dự án.  

Khi xảy ra cháy thì người phát hiện đầu tiên hô to “Cháy! Cháy! Cháy!” hoặc 

bấm còi báo động cho mọi người biết có cháy xảy ra và nhanh chóng gọi điện thoại số 

114 báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy. 

Người đứng đầu Dự án là chỉ huy chữa cháy tại chỗ, huy động lực lượng có mặt 

tại hiện trường và tổ chức thực hiện, đồng thời phân công nhân viên các việc như sau: 

+ Cắt điện: Một người cắt điện toàn bộ Dự án nhằm đảm bảo an toàn cho lực 

lượng chữa cháy, lực lượng hướng dẫn, cứu di chuyển nạn nhân: Tổ chức hướng dẫn 

khách hàng, nhân viên ra khu vực an toàn. Đồng thời, tổ chức cứu những người bị nạn 

(nếu có). 

+ Lực lượng cứu tài sản: Trong điều kiện cho phép và cần thiết nhanh chóng tiếp 

cận và di chuyển những tài sản có giá trị đến khu vực an toàn. Nếu thấy nguy hiểm dừng 

ngay việc cứu tài sản để đảm bảo an toàn cho những người tham gia. 

+ Lực lượng chữa cháy: Nhanh chóng tập trung một số phương tiện chữa cháy 

tại chỗ (các loại bình khí, bình bọt) gần đám cháy, sau đó phun chất chữa cháy vào đám 

cháy nơi có ngọn lửa lan ra mạnh nhất để ngăn chặn đám cháy chờ lực lượng cứu hóa 

chuyên nghiệp đến. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của dự án đầu tư “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao” 

34 

CHƯƠNG IV. 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh hàng ngày của cán bộ, 

công nhân viên. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ các trại sản xuất.  

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Tổng lưu lượng xả nước thải lớn nhất của Dự án được lấy bằng quy mô công suất 

hệ thống xử lý nước thải là 400 m3/ngày đêm, tương ứng 16,67 m3/giờ. 

1.3. Dòng nước thải 

01 dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,3, Kf=1,1, được đấu nối vào hố ga của hệ thống 

thu gom nước thải chung của khu vực thông qua đường ống uPVC D140 bằng phương 

thức bơm. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Quan trắc 

định kỳ  

(nếu có) 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục (nếu có) 

1 pH - 5,5-9,0 Không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc định kỳ 

theo quy 

định tại 

khoản 46 

Điều 1 

Nghị định 

số 05/2025/

NĐ-CP 

Không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc định kỳ 

theo quy 

định tại 

khoản 46 

Điều 1 Nghị 

định 

số 05/2025/

NĐ-CP 

2 BOD5 (20oC) mg/l 71,5 

3 COD mg/l 214,5 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 143 

5 Tổng Nitơ (tính theo N ) mg/l 57,2 

6 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 8,58 

7 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
5.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B, 

Kq=1,3, Kf=1,1) cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2031. Sau thời hạn trên, Chủ dự án 

sẽ áp dụng theo đúng quy chuẩn QCVN 40: 2025/BTNMT theo Điều 3 Thông tư số 

06/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải 

- Vị trí xả thải: tại Hố ga quan trắc (sau bể khử trùng). Tại điểm xả thải có toạ 

độ: X(m)= 1274636, Y(m) = 582831. 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tại Hố ga quan trắc của hệ thống xử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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lý nước thải theo ống dẫn uPVC D140 đấu nối vào hố ga của hệ thống thoát nước thải 

tập trung của khu vực. 

- Chế độ xả nước thải: xả cưỡng bức (dùng bơm). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước thải tập trung của Khu sản xuất 

và kiểm định giống thủy sản tập trung An Hải sau đó chảy ra vùng biển ven bờ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án sử dụng 02 máy phát điện dự phòng nhưng hoạt động không thường xuyên. 

Do đó, Dự án không đề nghị cấp phép đối với khí thải. Tuy nhiên, Chủ dự án cam kết 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường không khí như đã nêu tại Chương 3 của 

báo cáo. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng, máy thổi khí, máy 

bơm nước,... Máy phát điện tại Dự án chỉ sử dụng trong trường hợp bị sự cố mất điện 

nên tiếng ồn cũng phát sinh không thường xuyên. Công ty có đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, độ rung trong báo cáo; đồng thời, Dự án có thực hiện chương trình quan 

trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm; do đó báo cáo không đề xuất nội dung cấp 

phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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CHƯƠNG V. 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Công trình xử lý chất thải của Dự án cần phải vận hành thử nghiệm là hệ thống 

xử lý nước thải, công suất 400 m3/ngày.đêm. Kế hoạch vận hành như sau: 

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 

án 

Stt Hạng mục công trình Thời gian dự kiến Công suất dự kiến 

1 

Hệ thống XLNT,  

công suất  

400  m3/ngày.đêm 

Thời gian bắt đầu và kết thúc 

VHTN là 03 - 06 tháng kể từ 

ngày được cấp GPMT 

Khoảng 75 

m3/ngày.đêm (tương 

ứng với 50% lưu lượng 

xả thải của dự án) 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Theo khoản 4, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 có 

nêu  “Dự án thuộc trường hợp quy định tại cột 3, Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP (sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) thực hiện quan trắc chất thải theo 

quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này”.  

Tuy nhiên, Dự án không thuộc đối tượng quy định tại cột 3, Phụ lục II, ban hành 

kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) nên thuộc đối tượng quy định tại khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022, tức là “Việc quan trắc chất thải do Chủ Dự án tự quyết định 

nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. Dự án cam kết thực hiện lấy mẫu nước 

thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải ít nhất 03 lần liên tục nêu trên và tự chịu trách 

nhiệm kết quả mẫu nước thải nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Stt 

Hạng 

mục 

công 

trình 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Tần suất  

lấy mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số 

quan trắc 

Quy 

chuẩn  

so sánh 

1 

Hệ 

thống 

XLNT 

3 ngày 

liên 

tiếp, 

trong 

GĐ vận 

- Tần suất: 1 ngày/lần. 

- Số đợt lấy mẫu: 1 đợt đối 

với nước thải đầu vào; 3 

đợt đối với nước thải đầu 

ra. 

- Vị trí lấy mẫu: 

02 vị trí: 

+ 01 Vị trí nước 

thải đầu vào của 

hệ thống. 

pH, 

BOD5, 

COD, 

TSS, Tổng 

Nitơ, 

QCVN 

40:2011/

BTNMT, 

cột B, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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Stt 

Hạng 

mục 

công 

trình 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Tần suất  

lấy mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số 

quan trắc 

Quy 

chuẩn  

so sánh 

hành ổn 

định 

- Thời điểm lấy mẫu: 

+ 01 mẫu đơn nước thải 

đầu vào ngày đầu; 

+ 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra/ngày trong 03 ngày 

liên tiếp. 

+ 01 Vị trí nước 

thải đầu ra của 

hệ thống. 

Tổng Phốt 

pho, 

Coliform. 

Kq=1,3, 

Kf=1,1 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ Dự án sẽ liên hệ đơn vị có chức năng để thực hiện quan trắc, lấy mẫu trong 

thời gian vận hành thử nghiệm. Cụ thể: 

- Tên đơn vị quan trắc: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (viết tắt 

là Trung tâm Quan trắc) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: số 835 đường 21/8, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.  

- Điện thoại: 0259.352.1010. 

- Trung tâm Quan trắc được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy Chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 02/GCN-BNNMT ngày 

27/03/2025 (mã số Vimcerts 067).  

2 Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Loại hình sản xuất của dự án đầu tư là nuôi trồng thủy sản nên không thuộc đối 

tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

2.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

 Kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm chủ yếu dùng cho các hoạt động như Lập 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường; hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải nguy hại; 

chất thải sinh hoạt,… Kinh phí dự kiến để thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

khoảng 20.000.000 đồng/năm. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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CHƯƠNG VI.  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án đầu tư “Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao” là Công 

ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể như sau: 

+ Về nước thải: Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

dự án được thu gom và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,3 và Kf=1,1 và 

QCVN 40:2025/BTNMT (kể từ ngày 01/01/2032) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.  

+ Về chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy 

hại: Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải bảo đảm các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên 

và môi trường; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Cam kết thực hiện các nội dung đã nêu trong báo cáo và tuân thủ các quy định 

chung về bảo vệ môi trường hiện hành có liên quan đến dự án; đảm bảo an ninh trật tự 

tại địa phương. Trường hợp, nếu có sự cố môi trường ngoài ý muốn, Chủ Dự án cam kết 

sẽ thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền phối hợp xử lý kịp thời, đảm bảo an 

toàn vùng nuôi tập trung. 
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PHỤ LỤC 

Stt Tên văn bản, hồ sơ 

1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2 Giấy ủy quyền 

3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

5 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

6 Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt 

7 Hợp đồng thu gom CTNH 

8 

Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thu gom, thoát nước mưa; Bản vẽ thu gom, 

thoát nước thải; Bản vẽ cấp nước; Bản vẽ Kho chứa CTNH; Bản vẽ Kho chứa 

CTRCNTT; Bản vẽ bể tự hoại; Bản vẽ Hố xử lý tôm chết. 

9 Bản vẽ hệ thống XLNT, 400 m3/ngày.đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


